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PHILHYAL-SAN 

THANH PHAN: M3 lọ (Sml) chứa 
Hoat chdt:  Natri hyaluronat.... 
Tii dược: Benzalkociumn clorid, dinstri odetat hydrat, acid aminocapcoic, natri clorid, kali 
clorid, acid hydrocloric lodng, natri hydroxyd, nước vỏ khoán. /flẶ 

⁄ 
DẠNG BAO CHE: Dung dich nhỏ mắt 
DƯỢC LỰC HOC 
Do boạt chit của PHILHYAL-SAN có cầu trúc giống với natri hyaluronst tự nhién v trọng 
lượng phin tử trên 4000 KDa nên thuốc cô tính tương hợp sinh học và độ đàn bồi, độ nhớt 
cøo. Hoạt chất của PHILHYAL-SAN được tạo ra từ quá trinh & vi sinh học hiện đại nén ché 
phẩm chứa hàm lượng protein thập và hoàn toàn không chứa các chất gây viêm. 
Nhờ có độ đàn bồi và độ nhót cao, thuốc có hiệu quả trong việc duy tri va o vé tế bảo biểu 
md giác mạc. 
Các nghiền cứu tién lâm sàng cho thdy natri hyaluronat 1 một bợp chắt sinh học có tác dụng. 
đầy nhanh sự lành vét thương của các tế bảo biểu md giác mạc và o0 đặc tinh gid nước. Tác 
dụng lim sàng ndy đã được sử đụng trong điều trị tắn thương biểu md giác-kết mạc có liệp 
quan đến hội chứng khô mắt hoặc các rồi loạn khác. 

DƯỢC ĐỌNG HỌC 
Natri hyaluroost được phản bd rộng khắp trong md cơ thể và ưong địch nội bảo, ké cá dich 
thủy tính thể. 
CHÍ DINH 
Rồi loạn biểu mô giác, kết mạc do các nguyên nhắn sau: 

Do nội tại như bệnh Sjogren's, hội chứng Stevens-Johnson và bội chứng khô mắi.... 
Do tắc ddng từ bên ngoài vào mắt như do phẫu thuật, do thoốc, chắn thương, do 
dùng kính st trong, . 

LIÊU LƯỢNG VA CÁCH DUNG 
Thuốc này chi ding dé nhỏ mắt. 
Thông thường, mỗi lẫn nhỏ | gigt, ngày nhỏ S-ó lẳn. 
Lidu đùng có thể được điều chính tùy theo triệu chứng của bệnh nhin. 
CHONG CHi ĐỊNH 
Không ding thoốc cho bệnh nhân có tiền sử quá mdn với bt ký thinh phần náo của thoốc.. 
THẬN TRỌNG 
Khi đùng thuốc, phải hướng đẫn bệnh nhin không được 3 đầu của lọ thuốc tiếp xúc trực tiếp 
vào mắt, nhằm trắnh làm nhiễm bin thoắc. 
Không nén dùng thuắc khi đang đeo kính sát trồng. 
TƯƠNG TÁC THUOC 
CChưa có báo cáo về tương tác của thuốc này với các thuốc khác. 
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SỬ DUNG THUOC Ở PHỤ NỮ CÓ THAI VA CHO CON BU 
hưa có những nghién cứu đảy đủ về việc sử dụng thuốc ở phụ nữ đang mang thai hoặc dang 

Chỉ sử đụng thuốc này cho phụ nữ mang thai boạc đang cho con bú khi d3 cin 
nhắc lợi ích của việc điều trị với nguy cơ có thể xây ra. 
TAC ĐỌNG TRÊN KHẢ NANG LÁI XE VA VAN HÀNH MÁY MÓC 
Thuốc không tic động đến khá năng lái xe và vận hành máy móc. 
TÁC DUNG KHÔNG MONG MUON 
'Quá min: Viém bờ mi, viém da mi mắt. 

Nigiza mắt, kich ứng & mắt, tdn thương giác mac vi dụ như viém giác mạc lan tda nóng . 
* Thông bdo cho bắc sỹ những tác dụng Ahong mong muốn gặp phải khi sứ đụng thưốc. 
QUÁ LIÊU 
Chưa có trưởng hợp quả lidu khi dùng thuốc nhỏ mắt PHILHYAL-SAN được báo cáo. 77 
BẢO QUẢN: Trong hộp kín, nơi khỏ mit dưới 30°C, tránh ánh sing. AL 
HAN DUNG: 36 tháng ké từ ngảy san xuất. // 
Diing thuốc trong vong | tháng ké từ ngày mở nắp. 
* Không dùng thuốc qud thời hạn sử dụng. 
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: $mL⁄lorhộp. 
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